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Phân Tích và Thiết Kế Nội Dung: Khóa Học 
Công Cụ Đánh Giá Thường Xuyên trong 
Lớp Học 

Khái niệm Đánh Giá Theo Định Hướng Phát Triển Năng 
Lực 
Đánh giá theo định hướng phát triển năng lực là phương pháp đánh giá nhấn mạnh 
khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng trong các tình huống thực tiễn, thay vì chỉ tập 
trung vào việc tái hiện kiến thức[1]. Khái niệm này được hiểu như sau: 
Định nghĩa cốt lõi: Đánh giá theo định hướng phát triển năng lực là việc đánh giá khả 
năng nhận ra và giải quyết hiệu quả các vấn đề trong những tình huống cụ thể, dựa 
trên việc tích hợp các nguồn lực tri thức, kỹ năng và thái độ[1]. 
Đặc điểm nổi bật: 

●​ Tập trung vào kết quả đầu ra thay vì chỉ kiểm soát đầu vào[2] 
●​ Chú trọng khả năng huy động kiến thức trong tình huống thực tế[1] 
●​ Phát triển toàn diện năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã 

hội và năng lực cá thể[2] 
●​ Chuẩn bị trực tiếp cho người học bước vào thị trường lao động[1] 

Cấu trúc năng lực: Năng lực được cấu thành từ bốn thành phần chính: năng lực 
chuyên môn (kiến thức, kỹ năng chuyên môn), năng lực phương pháp (cách thức giải 
quyết vấn đề), năng lực xã hội (làm việc nhóm, giao tiếp) và năng lực cá thể (tự chủ, tự 
tin)[2]. 

Các Nguyên Tắc Đánh Giá Theo Định Hướng Phát Triển 
Năng Lực 

Nguyên Tắc Cơ Bản 

1. Nguyên tắc chuẩn xác 
●​ Công cụ đánh giá phải đo đúng nội dung, kiến thức, kỹ năng cần đánh giá[3] 
●​ Điểm số thu được phải phản ánh đúng năng lực, phẩm chất của học sinh[3] 
●​ Mục tiêu và phương pháp đánh giá phải tương thích với mục tiêu giảng dạy[3] 

2. Nguyên tắc tin cậy 



●​ Công cụ đánh giá cho kết quả ổn định qua các lần sử dụng[3] 
●​ Đảm bảo giáo viên được tập huấn về phương pháp chấm điểm thống nhất[3] 
●​ Sử dụng các thang đánh giá và tiêu chí rõ ràng[4] 

3. Nguyên tắc công bằng 
●​ Hình thức đánh giá quen thuộc với học sinh[3] 
●​ Nội dung phù hợp với năng lực và trình độ học sinh[3] 
●​ Không thiên vị bất kỳ học sinh nào trong quá trình đánh giá[3] 

4. Nguyên tắc khách quan 
●​ Tạo điều kiện để học sinh bộc lộ đúng khả năng thực tế[3] 
●​ Tránh đánh giá chung chung và các nhận định chủ quan[3] 
●​ Việc đánh giá phải sát với hoàn cảnh dạy học[3] 

Nguyên Tắc Đặc Thù 

Đánh giá toàn diện: Đánh giá cả số lượng, chất lượng, kiến thức, kỹ năng và thái độ 
của từng cá nhân[3]. 
Đánh giá hệ thống: Có kế hoạch, thường xuyên, kết hợp đánh giá trước, trong và sau 
quá trình học[3]. 
Đánh giá công khai: Kết quả được công bố kịp thời, giúp học sinh tự đánh giá và học 
hỏi lẫn nhau[3]. 

Cách Thức Thiết Kế Đánh Giá Thường Xuyên Hiệu Quả 

Khái niệm và Mục đích 

Đánh giá thường xuyên là hoạt động đánh giá diễn ra trong tiến trình giảng dạy để 
cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên và học sinh nhằm cải thiện hoạt động dạy 
học[5]. 
Mục đích chính: 

●​ Cung cấp phản hồi kịp thời cho việc điều chỉnh hoạt động dạy và học[5] 
●​ Chẩn đoán kiến thức và kỹ năng hiện tại của học sinh[5] 
●​ Hỗ trợ và hướng dẫn học sinh cải thiện kết quả học tập[5] 

Quy Trình Thiết Kế 

1. Lập kế hoạch đánh giá 
●​ Xác định rõ mục tiêu đánh giá dựa trên chuẩn năng lực[5] 
●​ Chọn phương pháp và kỹ thuật phù hợp với từng chủ đề học tập[5] 
●​ Phối hợp các phương pháp đánh giá khác nhau trong một bài học[5] 



2. Thiết kế công cụ đánh giá 
●​ Xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng[5] 
●​ Chuẩn bị các công cụ như phiếu quan sát, bảng kiểm tra[5] 
●​ Đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với đặc điểm học sinh[5] 

3. Thực hiện đánh giá 
●​ Thu thập thông tin một cách liên tục trong quá trình dạy học[5] 
●​ Ghi chép và theo dõi tiến trình học tập của từng học sinh[5] 
●​ Cung cấp phản hồi ngay lập tức khi có thể[5] 

Minh Họa Các Cách Thức Đánh Giá Thường Xuyên 

1. Quan Sát 

Khái niệm: Phương pháp giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong suốt quá trình 
dạy học, sử dụng các công cụ quan sát để ghi nhận biểu hiện của học sinh[6]. 
Hai hình thức quan sát: 
Quan sát quá trình: 

●​ Theo dõi các hoạt động học tập mà học sinh thực hiện[6] 
●​ Chú ý đến tương tác giữa học sinh trong nhóm[6] 
●​ Quan sát sự chú ý, tập trung và thái độ học tập[6] 

Quan sát sản phẩm: 
●​ Đánh giá sản phẩm cụ thể do học sinh tạo ra[6] 
●​ Đánh giá quá trình làm ra sản phẩm[6] 
●​ Theo dõi sự tiến bộ của học sinh[6] 

Quy trình thực hiện: 
1.​ Lập kế hoạch quan sát và xây dựng công cụ đánh giá[6] 
2.​ Thu thập thông tin trong quá trình quan sát[6] 
3.​ Xử lý thông tin đánh giá[6] 
4.​ Tổng hợp và đưa ra kết luận[6] 

Công cụ hỗ trợ: 
●​ Nhật ký dạy học[6] 
●​ Phiếu quan sát có cấu trúc[7] 
●​ Bảng kiểm tra hành vi[7] 
●​ Thang đo mức độ biểu hiện[7] 

2. Hồ Sơ Học Tập (Portfolio) 



Định nghĩa: Hồ sơ học tập là một bộ sưu tập có hệ thống và có mục đích các bằng 
chứng phản ánh sự thành công, tiến bộ và nỗ lực của học sinh trong một khoảng thời 
gian nhất định[8]. 
Thành phần của hồ sơ học tập: 

●​ Các bài tập và sản phẩm học tập của học sinh[9] 
●​ Bản tóm tắt bằng sơ đồ, hình ảnh[8] 
●​ Ghi chú về việc chia sẻ và thảo luận[8] 
●​ File ghi âm, ghi hình về các buổi trình bày[8] 
●​ Nhật ký học tập và phản tư của học sinh[10] 

Ba mức độ đánh giá: 
1.​ Học sinh tự đánh giá hồ sơ của mình[8] 
2.​ Đánh giá đồng đẳng giữa các bạn học[8] 
3.​ Giáo viên đánh giá hồ sơ học sinh[8] 

Ưu điểm của đánh giá portfolio: 
●​ Cá nhân hóa quá trình đánh giá[10] 
●​ Đánh giá toàn diện và theo chiều dọc[10] 
●​ Kích thích học tập và hướng dẫn giảng dạy[10] 
●​ Theo dõi được sự tiến bộ liên tục[10] 

3. Vấn Đáp 

Các loại câu hỏi trong lớp học: 
Câu hỏi đóng (Closed Questions): 

●​ Bắt đầu bằng "Did", "Do", "Can", "Have"[11] 
●​ Câu trả lời giới hạn trong Yes/No[11] 
●​ Sử dụng để kiểm tra hiểu biết cơ bản[11] 

Câu hỏi mở (Open Questions): 
●​ Bắt đầu bằng "What", "How", "Why"[11] 
●​ Cho phép câu trả lời chi tiết và đa dạng[11] 
●​ Khuyến khích tư duy phân tích và sáng tạo[11] 

Câu hỏi thăm dò (Probing Questions): 
●​ Đào sâu thêm thông tin sau câu trả lời ban đầu[11] 
●​ Yêu cầu học sinh giải thích rõ hơn[11] 
●​ Phát triển tư duy phản biện[11] 

Kỹ thuật vấn đáp hiệu quả: 
Kỹ thuật "Pose-Pause-Pounce-Bounce": 

●​ Pose: Đặt câu hỏi cho cả lớp[12] 
●​ Pause: Tạm dừng để học sinh suy nghĩ[12] 



●​ Pounce: Chỉ định một học sinh trả lời[12] 
●​ Bounce: Chuyển câu trả lời sang học sinh khác[12] 

Kỹ thuật Think-Pair-Share: 
●​ Học sinh suy nghĩ cá nhân[13] 
●​ Thảo luận theo cặp[13] 
●​ Chia sẻ với cả lớp[13] 

Socratic Questioning: 
●​ Câu hỏi làm rõ khái niệm[12] 
●​ Thăm dò giả định[12] 
●​ Kiểm tra bằng chứng và lý lẽ[12] 
●​ Khám phá quan điểm khác nhau[12] 

Cách Thiết Kế Bảng Tiêu Chí Đánh Giá (Rubric) 

Khái niệm và Thành Phần 

Rubric là công cụ đánh giá dạng bảng hoặc lưới, được sử dụng để diễn giải và chấm 
điểm công việc của học sinh dựa trên các tiêu chí và chuẩn mực[14]. 
Ba thành phần chính của rubric: 

1.​ Bộ tiêu chí: Cung cấp cách diễn giải các mục tiêu đã nêu (hiệu suất, hành vi, 
chất lượng)[14] 

2.​ Thang đánh giá: Các mức độ hiệu suất khác nhau từ thấp nhất đến cao 
nhất[14] 

3.​ Mô tả cấp độ: Chỉ rõ hiệu suất tương ứng với từng mức, giúp người đánh giá 
xác định mức độ đạt được[14] 

Các Loại Rubric 

1. Rubric Tổng Thể (Holistic Rubric): 
●​ Đánh giá công việc như một tổng thể[15] 
●​ Mỗi mức độ hiệu suất được mô tả rộng rãi[15] 
●​ Người chấm gán một điểm tổng thể cho toàn bộ bài làm[15] 

Ưu điểm: 
●​ Nhấn mạnh kỹ năng tổng thể[15] 
●​ Tiết kiệm thời gian chấm điểm[15] 
●​ Hỗ trợ tính nhất quán giữa các người chấm[15] 

Hạn chế: 
●​ Ít chi tiết cho phản hồi[15] 



●​ Khó khăn khi công việc không đồng đều[15] 
2. Rubric Phân Tích (Analytic Rubric): 

●​ Chia bài làm thành nhiều tiêu chí[15] 
●​ Mô tả các mức độ hiệu suất khác nhau cho từng tiêu chí[15] 
●​ Gán điểm riêng cho từng tiêu chí[15] 

Ưu điểm: 
●​ Xử lý được công việc không đồng đều[15] 
●​ Cung cấp phản hồi chi tiết[15] 
●​ Cho phép phân trọng số các tiêu chí[15] 

Quy Trình Thiết Kế Rubric 

Bước 1: Phân tích bài tập và làm rõ mục đích 
●​ Xác định mục tiêu và kết quả học tập cần đạt[15] 
●​ Xác định loại phản hồi cần thiết[15] 
●​ Quyết định rubric dùng cho đánh giá hình thành hay tổng kết[15] 

Bước 2: Chọn loại rubric 
●​ Xác định dùng rubric tổng thể, phân tích hay điểm đơn[15] 
●​ Cân nhắc về mục đích và bối cảnh đánh giá[15] 

Bước 3: Xác định tiêu chí đánh giá 
●​ Liệt kê kiến thức và kỹ năng bài tập cần đo lường[15] 
●​ Tham khảo mục tiêu học tập và hướng dẫn bài tập[15] 
●​ Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, cụ thể và thân thiện với học sinh[15] 

Bước 4: Định nghĩa các mức độ hiệu suất 
●​ Sử dụng nhãn mô tả rõ ràng (Xuất sắc, Thành thạo, Đang phát triển, Cần cải 

thiện)[15] 
●​ Tập trung vào đặc điểm rộng phân biệt công việc tốt với công việc cần cải 

thiện[15] 
●​ Đảm bảo các mức độ khác biệt rõ ràng[15] 

Bước 5: Viết mô tả cho từng ô 
●​ Mô tả cách tiêu chí thể hiện ở mỗi mức độ hiệu suất[15] 
●​ Sử dụng cấu trúc song song trong các mô tả[15] 
●​ Tránh từ ngữ mơ hồ hoặc thay đổi từ nhỏ[15] 

Bước 6: Thử nghiệm và thu thập phản hồi 
●​ Áp dụng rubric với một số bài làm mẫu[15] 
●​ Thu thập ý kiến từ đồng nghiệp và học sinh[15] 
●​ Điều chỉnh dựa trên phản hồi nhận được[15] 



Ví Dụ Mẫu Rubric 

Tiêu chí Xuất sắc (4) Thành thạo (3) Đang phát 
triển (2) 

Cần cải thiện 
(1) 

Nội dung Nội dung chính 
xác, đầy đủ và 
sâu sắc, thể 
hiện hiểu biết 
sâu về chủ đề 

Nội dung chính 
xác và đầy đủ, 
thể hiện hiểu 
biết tốt về chủ 
đề 

Nội dung cơ 
bản chính xác 
nhưng thiếu 
chi tiết hoặc 
có một số sai 
sót nhỏ 

Nội dung có 
nhiều sai sót 
hoặc thiếu 
thông tin quan 
trọng 

Tổ chức Bài viết được 
tổ chức logic, 
mạch lạc với 
các chuyển 
tiếp rõ ràng 

Bài viết tổ 
chức tốt, tuy 
có một vài 
chuyển tiếp 
yếu 

Bài viết có cấu 
trúc cơ bản 
nhưng thiếu 
tính mạch lạc 

Bài viết thiếu 
cấu trúc rõ 
ràng, khó theo 
dõi 

Cách Viết Phản Hồi (Feedback) Trong Đánh Giá 

Nguyên Tắc Cơ Bản 

Feedback hiệu quả phải: 
●​ Mang tính xây dựng: Chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu, đồng thời đưa ra hướng 

cải thiện[16] 
●​ Kịp thời: Được đưa ra khi bài làm còn tươi trong trí nhớ học sinh[16] 
●​ Có ý nghĩa: Phù hợp với nhu cầu cá nhân, liên kết với tiêu chí đánh giá cụ 

thể[16] 

Các Loại Feedback 

1. Feedback Hình Thành (Formative): 
●​ Được cung cấp trong quá trình học tập[16] 
●​ Giúp học sinh điều chỉnh và cải thiện khi còn thời gian[16] 
●​ Tập trung vào việc hướng dẫn học tập tiếp theo[16] 

2. Feedback Tổng Kết (Summative): 
●​ Được đưa ra cuối quá trình học tập[16] 
●​ Đánh giá kết quả cuối cùng[16] 
●​ Ít có tác động đến việc cải thiện bài làm hiện tại[16] 



3. Theo Đối Tượng: 
●​ Feedback cá nhân: Dành cho từng học sinh cụ thể[16] 
●​ Feedback chung: Áp dụng cho cả lớp học[16] 
●​ Feedback từ đồng đẳng: Học sinh đánh giá lẫn nhau[16] 

Kỹ Thuật Viết Feedback 

1. Cấu Trúc "Sandwich": 
●​ Bắt đầu với điểm tích cực 
●​ Đưa ra những điểm cần cải thiện 
●​ Kết thúc bằng khuyến khích và hướng dẫn cụ thể 

2. Feedback Cụ Thể và Hành Động: 
●​ Thay vì: "Bài làm tốt" 
●​ Nên viết: "Em đã sử dụng các ví dụ cụ thể để minh họa ý tưởng một cách rất 

hiệu quả" 
●​ Thêm hướng dẫn: "Để bài viết hoàn thiện hơn, em có thể bổ sung thêm kết luận 

tóm tắt các ý chính" 
3. Sử dụng Câu Hỏi Dẫn Dắt: 

●​ "Em nghĩ sao nếu thêm ví dụ cụ thể vào phần này?" 
●​ "Làm thế nào để làm rõ hơn ý tưởng này?" 
●​ "Em có thể giải thích thêm về điểm này không?" 

Các Hình Thức Feedback 

1. Feedback Bằng Lời: 
●​ Phù hợp cho thảo luận trực tiếp[16] 
●​ Cho phép tương tác hai chiều[16] 
●​ Có thể ghi âm để học sinh xem lại[16] 

2. Feedback Bằng Văn Bản: 
●​ Ghi chú trên bài làm của học sinh[16] 
●​ Sử dụng các ký hiệu và mã màu[16] 
●​ Viết nhận xét tổng quát cuối bài[16] 

3. Feedback Tự Động: 
●​ Sử dụng trong các bài kiểm tra trực tuyến[16] 
●​ Cung cấp phản hồi ngay lập tức[16] 
●​ Phù hợp cho kiến thức cơ bản[16] 

Ví Dụ Feedback Cụ Thể 



Ví dụ 1 - Feedback cho bài viết: "Em đã thể hiện hiểu biết tốt về chủ đề và sử dụng 
từ ngữ phong phú. Đặc biệt, phần mở bài của em rất thu hút người đọc. Tuy nhiên, để 
bài viết mạch lạc hơn, em nên bổ sung thêm các từ nối giữa các đoạn văn. Em có thể 
thử sử dụng 'Ngoài ra', 'Hơn nữa', 'Mặt khác' để liên kết các ý tưởng." 
Ví dụ 2 - Feedback cho bài toán: "Em đã áp dụng đúng công thức và các bước giải 
rõ ràng. Điểm mạnh của em là trình bày gọn gàng, dễ theo dõi. Ở bài 3, em có thể 
kiểm tra lại kết quả bằng cách thay số vào phương trình ban đầu để đảm bảo tính 
chính xác." 

Chiến Lược Nâng Cao 

1. Mở Rộng Đối Thoại Feedback: 
●​ Yêu cầu học sinh phản hồi lại feedback của giáo viên[16] 
●​ Tạo cơ hội thảo luận về feedback với bạn học[16] 
●​ Theo dõi việc áp dụng feedback trong bài làm tiếp theo[16] 

2. Kết Hợp Tự Đánh Giá: 
●​ Yêu cầu học sinh tự đánh giá trước khi nhận feedback[16] 
●​ Hỏi học sinh muốn nhận feedback về khía cạnh nào[16] 
●​ So sánh tự đánh giá với đánh giá của giáo viên[16] 

3. Sử Dụng Rubric trong Feedback: 
●​ Liên kết feedback với các tiêu chí trong rubric[16] 
●​ Chỉ rõ mức độ hiện tại và mức độ cần đạt[16] 
●​ Cung cấp hướng dẫn cụ thể để đạt mức cao hơn[16] 

 
Việc thiết kế và triển khai các công cụ đánh giá thường xuyên theo định hướng 
phát triển năng lực đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và áp dụng linh hoạt. Giáo viên 
cần kết hợp đa dạng các phương pháp, từ quan sát, hồ sơ học tập đến vấn đáp, 
đồng thời sử dụng rubric và feedback hiệu quả để hỗ trợ tối đa quá trình học tập 
của học sinh. 
By Duy Đoàn, 2025 
 



Tab 2 



Ứng Dụng GenAI trong Đánh Giá Học 
Sinh: Giải Pháp Hệ Thống, Khoa Học và 
Hiệu Quả 

Tổng Quan Bối Cảnh Việt Nam 
Việt Nam đang trong giai đoạn tích cực triển khai AI trong giáo dục với các chính sách 
và chiến lược rõ ràng. Theo Chiến lược Quốc gia về Nghiên cứu, Phát triển và Ứng 
dụng Trí tuệ Nhân tạo đến năm 2030, giáo dục được xác định là một trong những lĩnh 
vực trọng tâm[1][2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương thực hiện các hoạt 
động xây dựng khung năng lực số, tổ chức nhiều khóa học AI cho giáo viên[2]. 
Đặc biệt, từ năm học 2025-2026, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ triển khai 
chương trình giáo dục AI cho học sinh với 16 tiết/năm học, được giảng dạy trực tiếp 
bởi đội ngũ giáo viên[3]. Việt Nam cũng xếp thứ 6 trong 40 quốc gia về Chỉ số AI Thế 
giới 2025, thể hiện sự sẵn sàng cao trong việc ứng dụng AI[2]. 

Khung Lý Thuyết Ứng Dụng GenAI trong Đánh Giá 

Định Nghĩa và Phạm vi Ứng Dụng 

GenAI trong đánh giá học sinh là việc sử dụng các mô hình AI tạo sinh (như 
ChatGPT, Claude, Gemini) để hỗ trợ, tự động hóa và nâng cao chất lượng quá trình 
đánh giá, từ việc tạo câu hỏi, chấm điểm, đến cung cấp phản hồi cá nhân hóa[4][5]. 
Các lĩnh vực ứng dụng chính: 

●​ Tự động chấm điểm và đánh giá (Automated Grading)[6] 
●​ Tạo phản hồi cá nhân hóa (Personalized Feedback)[7][8] 
●​ Thiết kế công cụ đánh giá và rubric[9][10] 
●​ Phân tích dữ liệu học tập và dự báo[11] 
●​ Hỗ trợ đánh giá thường xuyên (Formative Assessment)[4] 

Nguyên Tắc Cốt Lõi 

Nguyên tắc "Con người làm chủ": AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn 
việc đánh giá của giáo viên. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người[4]. 
Nguyên tắc Minh bạch và Giải thích được: Hệ thống AI phải có khả năng giải thích 
quy trình ra quyết định, cho phép giáo viên và học sinh hiểu được cơ sở đánh giá[12]. 



Nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư: Đảm bảo an toàn dữ liệu học sinh và tuân thủ các 
quy định về bảo vệ thông tin cá nhân[4][1]. 

Các Giải Pháp GenAI Ứng Dụng trong Đánh Giá Học Sinh 

1. Hệ Thống Chấm Điểm Tự Động (Automated Essay Scoring - AES) 

Khái Niệm và Ưu Điểm 
AES sử dụng công nghệ NLP (Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên) để đánh giá bài viết của học 
sinh một cách tự động[13][12]. Nghiên cứu tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 
cho thấy công cụ PaperRater giúp cải thiện đáng kể kỹ năng chính tả, ngữ pháp và từ 
vựng học thuật của sinh viên[13]. 
Ưu điểm chính: 

●​ Tiết kiệm thời gian: Giảm 80% thời gian chấm bài so với phương pháp truyền 
thống[5] 

●​ Tính nhất quán: Áp dụng tiêu chí chấm điểm thống nhất, giảm thiên vị chủ 
quan[14] 

●​ Phản hồi tức thì: Học sinh nhận được kết quả ngay lập tức[6] 
●​ Khả năng mở rộng: Xử lý được khối lượng lớn bài làm cùng lúc[5] 

Công Nghệ Cốt Lõi 
Natural Language Processing (NLP): Phân tích ngữ pháp, cú pháp và chất lượng lập 
luận[11]. 
Machine Learning Algorithms: Học từ dữ liệu chấm điểm của giáo viên để cải thiện 
độ chính xác theo thời gian[11]. 
Sentiment Analysis: Đánh giá tone và thái độ trong bài viết[6]. 
Triển Khai Thực Tế 
Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện 

●​ Thu thập bộ dữ liệu bài viết đã được chấm điểm bởi giáo viên 
●​ Xây dựng rubric chi tiết với các tiêu chí đánh giá rõ ràng 
●​ Chuẩn hóa thang điểm và phương pháp chấm 

Bước 2: Huấn luyện mô hình 
●​ Sử dụng các mô hình AI như GPT, BERT hoặc các công cụ chuyên biệt như 

Gradescope[15] 
●​ Fine-tune mô hình với dữ liệu cụ thể của trường/lớp 
●​ Kiểm thử và đánh giá độ chính xác so với chấm tay 

Bước 3: Triển khai và giám sát 
●​ Tích hợp vào hệ thống quản lý học tập (LMS) 



●​ Đào tạo giáo viên cách sử dụng và kiểm soát kết quả 
●​ Thu thập phản hồi và điều chỉnh liên tục 

2. Hệ Thống Phản Hồi Cá Nhân Hóa 

Cơ Chế Hoạt Động 
Hệ thống phân tích từng bài làm của học sinh và tạo ra phản hồi cụ thể, phù hợp với 
đặc điểm cá nhân[8]. Nghiên cứu của Stanford cho thấy công cụ phản hồi tự động cải 
thiện đáng kể thực hành giảng dạy của giáo viên[8]. 
Các thành phần chính: 

●​ Phân tích điểm mạnh và yếu: Xác định kỹ năng học sinh thành thạo và cần cải 
thiện 

●​ Đề xuất cá nhân hóa: Cung cấp tài liệu học tập phù hợp với từng học sinh 
●​ Theo dõi tiến độ: Giám sát sự cải thiện theo thời gian 

Ví Dụ Ứng Dụng Thực Tế 
Phản hồi cho bài viết Tiếng Việt: 
Em đã thể hiện tốt khả năng sử dụng từ ngữ phong phú và cấu trúc 
câu đa dạng.  
Điểm cần cải thiện: 
- Bổ sung thêm 2-3 ví dụ cụ thể để minh họa cho ý kiến chính 
(đoạn 2) 
- Sử dụng từ nối như "Hơn nữa", "Bên cạnh đó" để liên kết các 
đoạn văn 
- Kiểm tra lại chính tả từ "nghĩ" ở câu thứ 3, đoạn 1 
 
Gợi ý cải thiện: Em có thể tham khảo bài mẫu về cách sử dụng ví 
dụ thực tế  
trong thư mục tài liệu lớp 10. 
 

Công Cụ Triển Khai 
LearnWise AI Feedback & Grader: Cung cấp phản hồi chất lượng cao và cá nhân 
hóa cho từng bài tập[5]. 
FeedbackFruits Automated Feedback: Phân tích tự động bài viết và tạo phản hồi về 
cấu trúc, lập luận, rõ ràng và trích dẫn[16]. 
SchoolAI Personalized Feedback: Sử dụng NLP và machine learning để tạo phản hồi 
phù hợp với phong cách học tập của từng học sinh[8]. 

3. Tạo Rubric và Công Cụ Đánh Giá Tự Động 

Khả Năng Của AI trong Thiết Kế Rubric 



GenAI có thể tự động tạo ra bảng tiêu chí đánh giá chi tiết, phù hợp với mục tiêu học 
tập và chuẩn kiến thức[9]. Các công cụ như MagicSchool AI và Brisk Teaching cung 
cấp tính năng tạo rubric thông minh[10][17]. 
Quy trình tạo rubric bằng AI: 
Bước 1: Input thông tin 

●​ Mô tả bài tập/dự án cần đánh giá 
●​ Xác định cấp độ học sinh (tiểu học, trung học, đại học) 
●​ Chọn thang điểm (4 điểm, 5 điểm, hoặc tùy chỉnh) 

Bước 2: AI phân tích và tạo rubric 
●​ Xác định các tiêu chí đánh giá chính 
●​ Mô tả mức độ thành tựu cho từng tiêu chí 
●​ Căn chỉnh với chuẩn kiến thức kỹ năng 

Bước 3: Tùy chỉnh và hoàn thiện 
●​ Giáo viên review và điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể 
●​ Thêm trọng số cho các tiêu chí quan trọng 
●​ Test với bài mẫu để đảm bảo tính khả thi 

Ví Dụ Rubric Được Tạo Bởi AI 

Tiêu chí Xuất sắc (4) Thành thạo (3) Phát triển (2) Cần hỗ trợ (1) 

Hiểu biết khái 
niệm 

Thể hiện hiểu 
biết sâu sắc, 
kết nối được 
với kiến thức 
khác 

Hiểu rõ khái 
niệm chính, có 
thể giải thích 
bằng từ ngữ 
của mình 

Hiểu khái niệm 
cơ bản nhưng 
chưa vững 

Hiểu biết hạn 
chế, cần hỗ trợ 
thêm 

Vận dụng kiến 
thức 

Áp dụng linh 
hoạt vào tình 
huống mới, 
sáng tạo 

Vận dụng đúng 
trong hầu hết 
tình huống 
quen thuộc 

Vận dụng 
được một số 
tình huống đơn 
giản 

Gặp khó khăn 
trong việc vận 
dụng 

4. Hệ Thống Đánh Giá Thích Ứng (Adaptive Assessment) 

Cơ Chế Hoạt Động 
Adaptive Assessment sử dụng AI để điều chỉnh độ khó của câu hỏi dựa trên phản ứng 
của học sinh, đảm bảo mỗi em được thách thức ở mức độ phù hợp[14]. 
Thuật toán cốt lõi: 

●​ Item Response Theory (IRT): Dự đoán khả năng trả lời đúng dựa trên năng lực 
học sinh 



●​ Bayesian Networks: Cập nhật liên tục đánh giá về năng lực học sinh 
●​ Machine Learning: Học từ pattern phản hồi để tối ưu hóa câu hỏi tiếp theo 

Ưu Điểm Vượt Trội 
Chính xác hơn: Đánh giá năng lực chính xác hơn 20-30% so với bài kiểm tra truyền 
thống[14]. 
Tiết kiệm thời gian: Giảm 50% thời gian làm bài nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy[14]. 
Giảm stress: Học sinh không phải đối mặt với câu hỏi quá khó hoặc quá dễ[14]. 

5. Phân Tích Dữ Liệu Học Tập Nâng Cao 

Learning Analytics với GenAI 
AI phân tích khối lượng lớn dữ liệu học tập để cung cấp insights sâu sắc về quá trình 
học của học sinh[11]. Tại Ivy Tech Community College, AI đã xác định được 16,000 
học sinh có nguy cơ bỏ học trong vòng 2 tuần, giúp can thiệp kịp thời với tỷ lệ thành 
công 98%[8]. 
Các chỉ số quan trọng được phân tích: 

●​ Time on Task: Thời gian học sinh dành cho mỗi hoạt động 
●​ Engagement Patterns: Mô hình tương tác với nội dung học tập 
●​ Error Analysis: Phân tích lỗi sai để xác định misconception 
●​ Progress Tracking: Theo dõi tiến bộ theo thời gian thực 

Predictive Analytics 
Early Warning Systems: Dự báo sớm học sinh có nguy cơ học kém[8]. 
Personalized Learning Paths: Đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa[18]. 
Resource Optimization: Tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực giáo dục[11]. 

Cách Thức Thực Hiện cho Giáo Viên 

Giai Đoạn 1: Chuẩn Bị và Đánh Giá Sẵn Sàng 

Đánh Giá Năng Lực Hiện Tại 
Khảo sát kiến thức AI của giáo viên: 

●​ Mức độ hiểu biết về AI và các ứng dụng giáo dục 
●​ Kỹ năng sử dụng công nghệ số trong giảng dạy 
●​ Thái độ đối với việc áp dụng AI vào đánh giá 

Đánh giá hạ tầng kỹ thuật: 
●​ Kết nối internet ổn định (tối thiểu 50 Mbps cho lớp 30 học sinh) 
●​ Thiết bị máy tính/tablet cho giáo viên và học sinh 
●​ Hệ thống bảo mật thông tin phù hợp 



Xây Dựng Chính Sách và Quy Định 
Khung pháp lý nội bộ: 

●​ Quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu học sinh 
●​ Nguyên tắc sử dụng AI trong đánh giá (formative vs summative) 
●​ Quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng 

Thỏa thuận với học sinh và phụ huynh: 
●​ Giải thích rõ cách thức AI được sử dụng trong đánh giá 
●​ Xin phép sử dụng dữ liệu học tập của học sinh 
●​ Cung cấp lựa chọn opt-out cho những ai không muốn tham gia 

Giai Đoạn 2: Đào Tạo và Phát Triển Năng Lực 

Chương Trình Đào Tạo Toàn Diện 
Module 1: Kiến thức cơ bản về AI (8 tiết) 

●​ Khái niệm AI, Machine Learning, Natural Language Processing 
●​ Ứng dụng AI trong giáo dục: cơ hội và thách thức 
●​ Đạo đức AI và trách nhiệm của giáo viên 

Module 2: Công cụ AI cho đánh giá (12 tiết) 
●​ Sử dụng ChatGPT, Claude, Gemini cho việc tạo câu hỏi 
●​ Thực hành với các công cụ chấm điểm tự động 
●​ Thiết kế rubric bằng AI tools 

Module 3: Phản hồi và phân tích dữ liệu (10 tiết) 
●​ Kỹ thuật prompt engineering cho feedback chất lượng 
●​ Phân tích learning analytics 
●​ Cá nhân hóa quá trình học tập 

Phương Pháp Đào Tạo 
Learning by Doing: 

●​ Giáo viên thực hành trực tiếp với các công cụ AI 
●​ Áp dụng ngay vào việc đánh giá bài tập thực tế của học sinh 
●​ Nhận feedback từ chuyên gia và đồng nghiệp 

Cộng đồng Thực hành: 
●​ Tạo nhóm giáo viên chia sẻ kinh nghiệm 
●​ Tổ chức workshop định kỳ 
●​ Xây dựng thư viện prompt và best practices 

Giai Đoạn 3: Triển Khai Pilot 

Lựa Chọn Lĩnh Vực Thí Điểm 
Ưu tiên các lĩnh vực phù hợp: 



●​ Ngôn ngữ: Chấm bài viết, đánh giá kỹ năng viết 
●​ Toán học: Kiểm tra bước giải, phân tích sai lầm 
●​ Khoa học tự nhiên: Đánh giá báo cáo thí nghiệm 

Quy Trình Thí Điểm 
Tuần 1-2: Chuẩn bị 

●​ Chọn lớp/môn học thí điểm 
●​ Thiết lập hệ thống và công cụ AI 
●​ Đào tạo intensive cho giáo viên tham gia 

Tuần 3-8: Thực hiện 
●​ Áp dụng AI vào đánh giá thường xuyên 
●​ Thu thập dữ liệu về hiệu quả và phản hồi 
●​ Điều chỉnh quy trình dựa trên kết quả thực tế 

Tuần 9-10: Đánh giá và cải thiện 
●​ Phân tích kết quả thí điểm 
●​ Thu thập ý kiến từ giáo viên và học sinh 
●​ Xây dựng kế hoạch mở rộng 

Giai Đoạn 4: Mở Rộng và Tối Ưu Hóa 

Chiến Lược Mở Rộng 
Theo giai đoạn: 

●​ Giai đoạn 1: 10-20% giáo viên tham gia (6 tháng) 
●​ Giai đoạn 2: 50% giáo viên (12 tháng) 
●​ Giai đoạn 3: 80-90% giáo viên (18 tháng) 

Theo chức năng: 
●​ Bắt đầu với đánh giá thường xuyên (formative) 
●​ Mở rộng sang tạo nội dung và rubric 
●​ Cuối cùng áp dụng vào đánh giá định kỳ có giám sát 

Công Cụ và Nền Tảng Cụ Thể 

Công Cụ Miễn Phí/Chi Phí Thấp 

ChatGPT và các LLM 
Ứng dụng chính: 

●​ Tạo câu hỏi đánh giá đa dạng 
●​ Viết feedback cá nhân hóa 
●​ Thiết kế rubric và tiêu chí đánh giá 



●​ Phân tích và tóm tắt kết quả học tập 
Prompt mẫu cho tạo câu hỏi: 
Hãy tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề "Quang hợp ở thực vật"  
cho học sinh lớp 9, bao gồm: 
- 4 câu mức độ nhận biết 
- 4 câu mức độ thông hiểu   
- 2 câu mức độ vận dụng 
Mỗi câu có 4 lựa chọn, kèm theo giải thích đáp án đúng. 
 

Prompt cho feedback cá nhân hóa: 
Dựa trên bài viết của học sinh dưới đây, hãy viết feedback xây 
dựng  
gồm 3 phần: 
1. Điểm mạnh (2-3 điểm cụ thể) 
2. Điểm cần cải thiện (2-3 điểm với gợi ý cụ thể) 
3. Bước tiếp theo (1-2 hoạt động học tập cụ thể) 
 
Bài viết: [chèn bài viết của học sinh] 
 

Google Workspace for Education 
AI-Powered Features: 

●​ Google Classroom: Tích hợp AI để phân loại và chấm bài tự động 
●​ Google Forms: Smart suggestions cho câu hỏi khảo sát 
●​ Google Docs: Grammar và style suggestions 

Microsoft Education Tools 
AI Rubric Generator trong Teams: Tạo rubric tự động với AI[19]. 
Reading Progress: Sử dụng AI để đánh giá kỹ năng đọc[19]. 

Công Cụ Chuyên Biệt Trả Phí 

Gradescope 
Tính năng chính: 

●​ Chấm điểm tự động cho bài thi viết tay 
●​ Hỗ trợ chấm code và bài tập lập trình 
●​ Phân tích thống kê chi tiết về kết quả học tập 

Giá: $3-8/học sinh/tháng tùy theo gói dịch vụ 
Turnitin Feedback Studio 
Khả năng: 

●​ Kiểm tra đạo văn và tính nguyên gốc 



●​ Cung cấp feedback về ngữ pháp và cấu trúc 
●​ Tích hợp với hầu hết LMS phổ biến 

Giá: $3-4/học sinh/năm 
EssayGrader 
Đặc điểm: 

●​ Chuyên về chấm bài viết và essay 
●​ Feedback chi tiết về nội dung, cấu trúc, ngữ pháp 
●​ Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt 

Giá: Từ $49/tháng cho 500 bài 

Thách Thức và Cách Khắc Phục 

Thách Thức Kỹ Thuật 

Độ Chính Xác và Tin Cậy 
Vấn đề: AI có thể mắc lỗi, đặc biệt với các bài viết phức tạp hoặc sáng tạo[20]. 
Giải pháp: 

●​ Luôn có sự giám sát của giáo viên trong quyết định cuối cùng 
●​ Sử dụng multiple AI models để cross-validate 
●​ Xây dựng feedback loop để cải thiện liên tục 
●​ Thiết lập confidence threshold - chỉ sử dụng kết quả AI khi độ tin cậy > 85% 

Bias và Công Bằng 
Vấn đề: AI có thể mang theo bias từ dữ liệu huấn luyện[4]. 
Giải pháp: 

●​ Đánh giá định kỳ kết quả của AI trên các nhóm học sinh khác nhau 
●​ Sử dụng diverse training data 
●​ Implement fairness metrics trong hệ thống 
●​ Đào tạo giáo viên nhận biết và xử lý bias 

Thách Thức Đạo Đức và Pháp Lý 

Quyền Riêng Tư Dữ Liệu 
Quy định hiện tại: Việt Nam có Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân[1]. 
Thực hành tốt nhất: 

●​ Minimize data collection - chỉ thu thập dữ liệu cần thiết 
●​ Encryption và secure storage 
●​ Clear consent từ học sinh/phụ huynh 
●​ Regular security audits 



●​ Data retention policies rõ ràng 
Tính Minh Bạch 
Yêu cầu: Học sinh và giáo viên cần hiểu được cách AI đưa ra quyết định[12]. 
Giải pháp: 

●​ Sử dụng Explainable AI (XAI) techniques 
●​ Cung cấp documentation chi tiết về algorithm 
●​ Training cho giáo viên về cách interpret AI results 
●​ Tạo dashboard hiển thị confidence scores và reasoning 

Thách Thức Pedagogical 

Tác Động đến Kỹ Năng Tư Duy 
Vấn đề: Lo ngại học sinh quá phụ thuộc vào AI[21]. 
Cách khắc phục: 

●​ Sử dụng AI như công cụ hỗ trợ, không thay thế tư duy 
●​ Thiết kế bài tập yêu cầu critical thinking và creativity 
●​ Dạy học sinh cách validate thông tin từ AI 
●​ Kết hợp đánh giá truyền thống và AI-enhanced assessment 

Maintaining Human Connection 
Thách thức: Giữ gìn yếu tố con người trong giáo dục[4]. 
Giải pháp: 

●​ AI handles routine tasks, giáo viên focus vào mentoring 
●​ Personalized interaction dựa trên insights từ AI 
●​ Group discussions về AI results 
●​ Emphasis trên social-emotional learning không thể AI thay thế 

Đánh Giá Hiệu Quả và Metrics 

Key Performance Indicators (KPIs) 

Metrics cho Giáo Viên 
Hiệu quả thời gian: 

●​ Time savings: % giảm thời gian chấm bài 
●​ Turnaround time: Thời gian từ nộp bài đến nhận feedback 
●​ Administrative burden: Giảm công việc hành chính 

Chất lượng giảng dạy: 
●​ Quality of feedback: Rating từ học sinh về feedback quality 
●​ Differentiation: Mức độ cá nhân hóa trong đánh giá 



●​ Professional development: Tăng trưởng năng lực số của giáo viên 
Metrics cho Học Sinh 
Kết quả học tập: 

●​ Learning outcomes: Cải thiện kết quả học tập 
●​ Engagement: Mức độ tham gia và động lực học tập 
●​ Self-regulation: Khả năng tự đánh giá và điều chỉnh 

Satisfaction và Experience: 
●​ User satisfaction: Mức độ hài lòng với AI feedback 
●​ Perceived fairness: Cảm nhận về tính công bằng 
●​ Technology acceptance: Thái độ đối với AI trong giáo dục 

Phương Pháp Thu Thập Dữ Liệu 

Mixed-Methods Approach 
Quantitative Data: 

●​ Learning analytics từ hệ thống LMS 
●​ Test scores và assessment results 
●​ Time tracking data 
●​ Usage statistics của AI tools 

Qualitative Data: 
●​ Focus groups với giáo viên và học sinh 
●​ In-depth interviews với stakeholders 
●​ Classroom observations 
●​ Case studies chi tiết 

Công Cụ Đánh Giá 
Surveys và Questionnaires: 

●​ Technology Acceptance Model (TAM) surveys 
●​ Teacher Efficacy Scales 
●​ Student Engagement Questionnaires 

Performance Analytics: 
●​ Learning Management System reports 
●​ AI tool usage dashboards 
●​ Academic performance tracking 

Lộ Trình Triển Khai Chi Tiết 

Phase 1: Foundation (Tháng 1-6) 



Tháng 1-2: Assessment và Planning 
●​ Đánh giá readiness của trường/khu vực 
●​ Thiết lập steering committee 
●​ Develop pilot plan chi tiết 

Tháng 3-4: Infrastructure Setup 
●​ Procurement AI tools và platforms 
●​ Setup technical infrastructure 
●​ Develop policies và guidelines 

Tháng 5-6: Initial Training 
●​ Train-the-trainer programs 
●​ Pilot teacher intensive training 
●​ Create resource libraries 

Phase 2: Pilot Implementation (Tháng 7-12) 

Tháng 7-8: Small-Scale Pilots 
●​ 5-10 giáo viên tham gia 
●​ Focus on formative assessment 
●​ Weekly monitoring và support 

Tháng 9-10: Expand Pilots 
●​ 20-30 giáo viên 
●​ Include multiple subjects 
●​ Collect comprehensive data 

Tháng 11-12: Evaluation và Refinement 
●​ Analyze pilot results 
●​ Refine processes và training 
●​ Prepare for scale-up 

Phase 3: Scale-Up (Tháng 13-18) 

Tháng 13-15: Broader Deployment 
●​ 50% giáo viên tham gia 
●​ Include summative assessments 
●​ Establish support systems 

Tháng 16-18: Full Implementation 
●​ 80-90% coverage 
●​ Advanced features rollout 
●​ Sustainability planning 



Kết Luận và Khuyến Nghị 
Ứng dụng GenAI trong đánh giá học sinh mang lại tiềm năng to lớn cho việc cải thiện 
chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, pháp lý 
và pedagogical, các trường học có thể tận dụng công nghệ này để tạo ra hệ thống 
đánh giá hiệu quả, công bằng và cá nhân hóa. 
Các yếu tố thành công then chốt: 

●​ Đầu tư vào đào tạo giáo viên và phát triển năng lực số 
●​ Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đạo đức AI và bảo vệ dữ liệu 
●​ Triển khai theo giai đoạn với monitoring và evaluation liên tục 
●​ Duy trì yếu tố con người làm trung tâm trong quá trình giáo dục 

 
Thành công của việc ứng dụng GenAI trong đánh giá không chỉ phụ thuộc vào 
công nghệ, mà quan trọng hơn là sự thay đổi mindset và approach của toàn bộ 
hệ thống giáo dục. Khi được thực hiện đúng cách, AI sẽ trở thành công cụ mạnh 
mẽ giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy và học sinh đạt được kết quả 
học tập tối ưu. 
(By Duy Đoàn) 
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